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TỔNG CỘNG: 87

A TRƯỜNG THCS NHƠN THỌ

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Hoàng Thị Mỹ Dung 21/04/1984
Phó Hiệu 

trưởng
Trường THCS Nhơn Thọ Giáo viên THCS Hạng II Giáo viên THCS Hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Thanh Thủy 02/02/1981

Giáo viên, tổ 

trưởng 

chuyên môn

Trường THCS Nhơn Thọ Giáo viên THCS Hạng II Giáo viên THCS Hạng I Trúng tuyển

2 Võ Thị Tuyết Trinh        02/09/1985 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thọ Giáo viên THCS Hạng II Giáo viên THCS Hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Dương Văn Thạo        15/04/1989

Giáo viên - 

Tổng phụ 

trách Đội

Trường THCS Nhơn Thọ Giáo viên THCS Hạng III Giáo viên THCS Hạng II Trúng tuyển

2 Phạm Minh Sơn 06/05/1983 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thọ Giáo viên THCS Hạng III Giáo viên THCS Hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Công Sứ 06/07/1992 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thọ Giáo viên THCS Hạng III Giáo viên THCS Hạng II Trúng tuyển

4 Mai Thị Thanh Tâm 19/09/1990 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thọ Giáo viên THCS Hạng III Giáo viên THCS Hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Nam 23/02/1978 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thọ Giáo viên THCS Hạng III Giáo viên THCS Hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Dung 02/03/1991 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thọ Giáo viên THCS Hạng III Giáo viên THCS Hạng II Không trúng tuyển

7 Đặng Thị Tường Vy 12/08/1988 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thọ Giáo viên THCS Hạng III Giáo viên THCS Hạng II Trúng tuyển

8 Trần Văn Đông      12/09/1976 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thọ Giáo viên THCS Hạng III Giáo viên THCS Hạng II Trúng tuyển

9 Nguyễn Phương Dung 31/12/1990 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thọ Giáo viên THCS Hạng III Giáo viên THCS Hạng II Trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Thu Sương 06/12/1993 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thọ Giáo viên THCS Hạng III Giáo viên THCS Hạng II Trúng tuyển

11 Nguyễn Thị Nga 07/06/1990 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thọ Giáo viên THCS Hạng III Giáo viên THCS Hạng II Trúng tuyển

12 Trần Thị Thủy 12/08/1991 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thọ Giáo viên THCS Hạng III Giáo viên THCS Hạng II Trúng tuyển

13 Nguyễn Đặng Qui                  28/09/1983 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thọ Giáo viên THCS Hạng III Giáo viên THCS Hạng II Trúng tuyển

14 Nguyễn Ngọc Tường 21/08/1991 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thọ Giáo viên THCS Hạng III Giáo viên THCS Hạng II Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Lê Thị Thanh Lan 29/11/1985 Văn thư Trường THCS Nhơn Thọ Văn thư trung cấp Văn thư viên Trúng tuyển

A TRƯỜNG THCS NHƠN HÒA

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Vũ Thùy Dương 23/03/1979

Phó hiệu 

trưởng, GV 

THCS hạng II

Trường THCS Nhơn Hòa  GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Lê Tiến Đạt 08/05/1986

Phó hiệu 

trưởng,GV 

THCS hạng III

Trường THCS Nhơn Hòa GV THCS hạng III GV THCS hạng II Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Thị Quê Hương 03/04/1980
GV THCS 

hạng II
Trường THCS Nhơn Hòa GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Đinh Thị Hồng Sâm 17/05/1983
GV THCS 

hạng III
Trường THCS Nhơn Hòa GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

2 Đặng Đào Chi 20/01/1985
GV THCS 

hạng III 
Trường THCS Nhơn Hòa GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

3 Võ Tấn Trường 08/01/1981
GV THCS 

hạng III
Trường THCS Nhơn Hòa GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

4 Ngô Quang Vinh 06/12/1981
GV THCS 

hạng III
Trường THCS Nhơn Hòa GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Mai Hân 01/01/1987
GV THCS 

hạng III 
Trường THCS Nhơn Hòa GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Kim Phượng 20/12/1975
GV THCS 

hạng III
Trường THCS Nhơn Hòa GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển
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7 Nguyễn Hồng Hà 14/07/1985
GV THCS 

hạng III
Trường THCS Nhơn Hòa GV THCS hạng III GV THCS hạng II Không trúng tuyển

8 Trần Linh Nhã 26/09/1994
GV THCS 

hạng III
Trường THCS Nhơn Hòa GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

9 Nguyễn Thị Hải Lý 20/09/1993
GV THCS 

hạng III 
Trường THCS Nhơn Hòa GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Thu Hà 01/03/1994
GV THCS 

hạng III 
Trường THCS Nhơn Hòa GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

11 Hồ Thị Diễm Châu 10/01/1988
GV THCS 

hạng III 
Trường THCS Nhơn Hòa GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

12 Nguyễn Văn Minh 10/06/1987
GV THCS 

hạng III 
Trường THCS Nhơn Hòa GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

A TRƯỜNG MẦM NON NHƠN THỌ

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Hà Thị Mỹ Dung 10/10/1978 Hiệu Trưởng Trường MN Nhơn Thọ GVMN Hạng II GVMN Hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hồng Hậu 27/09/1982
P. Hiệu 

trưởng 
Trường MN Nhơn Thọ GVMN Hạng II GVMN Hạng I Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thu Huyền 22/06/1978
P. Hiệu 

trưởng 
Trường MN Nhơn Thọ GVMN Hạng II GVMN Hạng I Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Ngọc Liễu 02/10/1988 Giáo viên Trường MN Nhơn Thọ GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

2 Lê Thị Như Ý 09/09/1994 Giáo viên Trường MN Nhơn Thọ GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Tú Trinh 08/06/1994 Giáo viên Trường MN Nhơn Thọ GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

4 Trần Thị Diễm Kiều 18/05/1992 Giáo viên Trường MN Nhơn Thọ GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

5 Lê Thị Định 12/5/1976 Giáo viên Trường MN Nhơn Thọ GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

6 Lê Thị Bích Vân 12/10/1977 Giáo viên Trường MN Nhơn Thọ GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

7 Lê Thị Bích Thứ 10/07/1977 Giáo viên Trường MN Nhơn Thọ GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Tâm 02/03/1971 Giáo viên Trường MN Nhơn Thọ GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

9 Phan Thị Trúc Nhi 08/08/2000 Giáo viên Trường MN Nhơn Thọ GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

10 Nguyễn Ngọc Phấn 13/12/1999 Giáo viên Trường MN Nhơn Thọ GVMN Hạng III GVMN Hạng II Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Thanh Thế 20/09/1983 Kế toán Trường MN Nhơn Thọ KTVTC Hạng IV KTV Hạng III Trúng tuyển

A TRƯỜNG MẦM NON NHƠN HÒA

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Võ Huỳnh Minh Thư 30/07/1984
Phó hiệu 

trưởng
Trường Mầm non Nhơn Hòa

 Giáo viên mầm non hạng 

II

 Giáo viên mầm non 

Hạng I
Trúng tuyển

2 Phan Thị Nhàn 20/10/1986
Phó hiệu 

trưởng
Trường Mầm non Nhơn Hòa

 Giáo viên mầm non hạng 

II

 Giáo viên mầm non 

Hạng I
Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Kim Đào 20/01/1980 Giáo viên Trường Mầm non Nhơn Hòa
 Giáo viên mầm non hạng 

II

 Giáo viên mầm non 

Hạng I
Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Dư 10/10/1972 Giáo viên Trường Mầm non Nhơn Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mần non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Võ Thị Diễm 04/04/1979 Giáo viên Trường Mầm non Nhơn Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mần non hạng 

II
Trúng tuyển

3 Trần Thị Thanh Thuyền 06/03/1971 Giáo viên Trường Mầm non Nhơn Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mần non hạng 

II
Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Nương 19/05/1986 Giáo viên Mầm non Nhơn hòa 
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non 

hạng II
Trúng tuyển

5 Ngô Thùy Quyên 18/01/1988 Giáo viên Mầm non Nhơn Hòa 
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non 

hạngII
Trúng tuyển

6 Trần Thị Phúc 12/02/1995 Giáo viên Trường Mầm non Nhơn Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mần non hạng 

II
Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Võ Khánh Hiền 06/06/1991 Kế toán Trường MN Nhơn Hòa Kế toán viên hạng IV Kế toán viên hạng III Trúng tuyển

A TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 NHƠN HÒA

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thị Giang Luật 05/08/1971 Hiệu trưởng Trường TH số 1 Nhơn Hoà Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Lê Thị Ngọc Hà 20/05/1980
Phó hiệu 

trưởng
Trường TH số 1 Nhơn Hoà Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phan Thị Thúy Kiều 6/26/1988 Giáo viên Trường TH số 1 Nhơn Hoà Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Văn Công Dũng 1/20/1980 Giáo viên Trường TH số 1 Nhơn Hoà Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

2 Bùi Thị Xuân Chung 6/15/1978 Giáo viên Trường TH số 1 Nhơn Hoà Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

3 Phan Nguyễn Thuận Ngọc 24/12/1989 Giáo viên Trường TH số 1 Nhơn Hoà Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Tơ Thắm 01/01/1980 Giáo viên Trường TH số 1 Nhơn Hoà Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển
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5 Võ Thị Thủy 6/15/1993 Giáo viên Trường TH số 1 Nhơn Hoà Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Thu Hiền 05/12/1987 Giáo viên Trường TH số 1 Nhơn Hoà Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

7 Thái Thị Thuỷ Trinh 17/02/1987 Giáo viên Trường TH số 1 Nhơn Hoà
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

8 Lê Xuân Lưu 9/29/1993 Giáo viên Trường TH số 1 Nhơn Hoà Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Trần Mỹ Duyên 12/06/1992 Kế toán Trường TH số 1 Nhơn Hoà
Kế toán viên trung cấp 

hạng IV
Kế toán viên hạng III Trúng tuyển

A TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƠN THỌ

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Kim Loan 28/09/1974 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhơn Thọ Giáo viên Tiểu học hạng II
Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Không trúng tuyển

2 Lâm Quỳnh Thủy 08/01/1976
Phó Hiệu 

trưởng
Trường Tiểu học Nhơn Thọ Giáo viên Tiểu học hạng II

Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Nữ Khánh Phúc 14/10/1976 Giáo viên Trường TH Nhơn Thọ Giáo viên tiểu học hạng II  Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hồng Thu 10/09/1972

Giáo viên, 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

 TH Nhơn Thọ Giáo viên tiểu học hạng II  Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

3 Phạm Thị Liễu 06/10/1976 Gíáo viên Trường Tiểu học Nhơn Thọ Giáo viên Tiểu học hạng II
Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Anh Tuân 03/06/1991 Giáo viên TH Nhơn Thọ Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Khắc Sinh 26/03/1993

Giáo viên, 

Tổng phụ 

trách đội

Trường TH Nhơn Thọ Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

3 Vũ Thị Kim Lan 20/10/1993 Giáo viên Trường TH Nhơn Thọ Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

4 Đặng Kim Duyên 20/11/1993 Giáo viên Trường TH Nhơn Thọ Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Hảo 30/12/1977 Giáo viên Trường TH Nhơn Thọ Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Mai 07/12/1994 Giáo viên Trường Tiều học Nhơn Thọ Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Nguyệt 10/01/1978 Giáo viên Trường Tiều học Nhơn Thọ Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

A TRƯỜNG TH SỐ 2 NHƠN HÒA 

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lương Thị Thu Ngân 15/08/1975
Phó hiệu 

trưởng
Trường Th số 2 Nhơn Hòa  Giáo viên tiểu học Hạng II

 Giáo viên tiểu học 

Hạng I
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Ngọc Nam 26/07/1992 Giáo viên Trường Th số 2 Nhơn Hòa
 Giáo viên tiểu học Hạng 

III

 Giáo viên tiểu học 

Hạng II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Anh Trang 18/01/1981 Giáo viên Trường Th số 2 Nhơn Hòa
 Giáo viên tiểu học Hạng 

III

 Giáo viên tiểu học 

Hạng II
Trúng tuyển

3 Trần Thị Xuân Thủy 10/03/1976 Giáo viên Trường Th số 2 Nhơn Hòa
 Giáo viên tiểu học Hạng 

III

 Giáo viên tiểu học 

Hạng II
Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Bích Thoa  02/05/1989 Giáo viên Trường Th số 2 Nhơn Hòa
 Giáo viên tiểu học Hạng 

III

 Giáo viên tiểu học 

Hạng II
Trúng tuyển

5 Đinh Nhật Trường 25/12/1985 Giáo viên Trường Th số 2 Nhơn Hòa
 Giáo viên tiểu học Hạng 

III

 Giáo viên tiểu học 

Hạng II
Trúng tuyển
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